Tiếng Việt
Bài 1 : Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau 

a. Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, 

hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô. .

b. Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.

c.Trong lớp, cô giáo giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất.

d. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. 

e. Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên  những bông hoa tím

Bài 2. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó.

a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.

b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.

c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi họ muộn.

d. Mây tan và mưa lại tạnh .

đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. .

Bài 3: Xác định từ loại của những từ được gạch chân:

a, Mấy hôm nay bạn ấy suy nghĩ nhiều  lắm. 

b, Tôi rất trân trọng những suy nghĩ của bạn.

c, Trong trận bóng đá chiều nay, đội lớp 5B đã chiến thắng giòn giã. .

d, Sự chiến thắng của đội lớp 5B, có công đóng góp của cả trường.

Bài 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:


Tôi nhìn ra vườn. Cây chùm ruột cạnh giếng tươi tốt, trái bâu đầy cành, còn mấy cây đứng ở góc rào thì thiếu nước nên bị đói trông thấy. Lá của nó mỏng đi và bị xếp quặt lại. Cảnh tượng cũng tương tự như trong cuốn truyện tranh má mua cho tôi. Con dê mẹ đang đứng lom khom, còn con bò thì vẫn quay mặt âu yếm nhìn bê con đang say sưa bú. Con bò mẹ thì còn nhiều ngày tháng để âu yếm con nó, chứ với má con tôi thì đã sắp sửa đến cái thời khắc vĩnh viễn xa nhau rồi.
a) Đoạn văn trên có mấy câu ghép? Mấy câu đơn?

b) Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của các câu ghép có trong đoạn văn.

Bài 5: Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép : giá, lạnh, rét, buốt.

Bài 6 :

 Đề 1 :  Tuổi thơ của em gắn liền với mái ấm gia đình. Ở đó có những người luôn chăm sóc, vỗ về, dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Hãy tả một người thân mà em yêu quý.             

 Đề 2:  Mùa xuân, mùa của ngàn hoa khoe sắc, mùa của lộc biếc, chồi non, mùa của những cơn mưa dịu dàng. Em đã từng ngắm cảnh sắc tươi đẹp đó của mùa xuân. Hãy tả lại cảnh đó. 

